
THÀNH TÍCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 

Năm 

học 

Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm, của quyết định công nhận danh hiệu 

thi đua; Cơ quan ban hành quyết định 

2006 - 

2010 
Giấy khen 

Số 77/QĐ - CTĐ ngày 20/5/2010 của Quận hội Chữ thập đỏ tặng 

Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2006 – 2010. 

2007-

2008 
Giấy khen 

Số 84/QĐ - CTĐ ngày 31/7/2008 của Thành hội Chữ thập đỏ Hà 

Nội tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2007 – 

2008. 

2008-

2009 
Giấy khen 

Số 41/QĐ - TƯHCTĐ ngày 6/8/2009 của BCH Trung ương Hội 

chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học 

Long Biên đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong 

trào Chữ thập đỏ trong trường học năm 2008 - 2009 

2010-

2011 
Giấy khen 

Số 64/QĐ - CTĐ ngày 12/8/2011 của Hội chữ thập đỏ Thành phố 

Hà Nội tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 

2010 - 2011 

2011-

2012 
Giấy khen 

Số 47/QĐ - CTĐ ngày 8/8/2012 của Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà 

Nội tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 

2011 – 2012. 

2012-

2013 
Giấy khen 

Số 55/QĐ - CTĐ của Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tặng Chi 

hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 2012 – 2013. 

2013 - 

2014 
Giấy khen 

Số 86/QĐ - CTĐ của Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tặng Chi 

hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 2013 – 2014. 

2014 - 

2015 
Giấy khen 

Số 182/QĐ - CTĐ của Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tặng Chi 

hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 2014 – 2015. 

2016 - 

2017 
Giấy khen 

Số 11/QĐ – CTĐ ngày 16/10/2017 của Hội chữ thập đỏ Thành phố 

Hà Nội tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 

2016 – 2017. 

2016 - 

2021 
Giấy khen 

Số 2418 –QĐ/TĐTN-VP của BCH Đoàn Thanh niên CSHCM 

Thành phố Hà Nội tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long 

Biên đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác Thanh thiếu niên 

Chữ thập đỏ trường học giai đoan 2016 – 2021. 

2017 - 

2018 
Giấy khen 

Số 12/QĐ-CTĐ ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Hội chữ thập đỏ 

Quận Long Biên tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long 
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Biên đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác Thanh thiếu niên 

Chữ thập đỏ trường học giai đoan 2017 – 2018. 

2018 - 

2019 
Giấy khen 

Số 155/QĐ – CTĐHN của BCH Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội 

tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm 2018 

– 2019. 

2020 Giấy khen 

Số 01/QĐ – CTĐ ngày 11 tháng 01 năm 2021 của BCH Hội chữ 

thập đỏ Thành phố Hà Nội tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu 

học Long Biên đã có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ 

trong trường học năm 2020. 

2021 Giấy khen 

Số 78/QĐ – TƯHCTĐ của BCH Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt 

Nam tặng Chi hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Long Biên đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 

năm 2021. 
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THÀNH TÍCH GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

 

Năm 

học 

Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

2022 Bằng khen 

Số 7823/QĐ - UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tặng Trường 

Tiểu học Long Biên Có thành tích trong cuộc thi “Viết về 

gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” trong phong trào 

thi đua yêu nước quân Long Biên năm 2022.  
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THÀNH TÍCH AN NINH QUỐC PHÒNG 

 

Năm 

học 

Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

2008 Giấy khen 

Số 28-QĐ/UB ngày 15/9/2022 của Uỷ ban nhân dân phường Long 

Biên tặng Trường Tiểu học Long Biên có thành tích trong phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2008. 

2018 Giấy khen 

Số 329/QĐ-CAHN-PV05 ngày 26/12/2018 của Giám đốc công an 

Thành phố Hà Nội tặng Trường Tiểu học Long Biên có thành tích 

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. 

2019 Giấy khen 

Số 346/QĐ-CAHN-PV05 ngày 25/12/2019 của Giám đốc công an 

Thành phố Hà Nội tặng Trường Tiểu học Long Biên có thành tích 

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. 

2020 Giấy khen 

Số 7726/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch UBND Quận 

Long Biên tặng Trường Tiểu học Long Biên có thành tích trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. 

2022 Giấy khen 

Số 11268/QĐ- CAHN-PV05 ngày 30/12/2022 của Giám đốc công 

an Thành phố Hà Nội tặng Tổ bảo vệ trường TH Long Biên đã có 

thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

2021 - 

2022 

Giấy khen 

Số 8923/QĐ- CAHN-PV05 ngày 10/11/2022 của Giám đốc công 

an Thành phố Hà Nội tặng Cán bộ, giáo viên, công nhân viên 

trường TH Long Biên đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 01 

năm thực hiện chuyên đề “Trường học an toàn về an ninh trật tự” 

tại Trường Tiểu học Long Biên. 

Giấy khen 

Số 8923/QĐ- CAHN-PV05 ngày 10/11/2022 của Giám đốc công 

an Thành phố Hà Nội tặng Tổ bảo vệ trường TH Long Biên đã có 

thành tích xuất sắc trong sơ kết 01 năm thực hiện chuyên đề 

“Trường học an toàn về an ninh trật tự” tại Trường Tiểu học Long 

Biên. 

2021 Giấy khen 

Số 4920/QĐ- CAHN-PV05 ngày 31/12/2021 của Giám đốc công 

an Thành phố Hà Nội tặng Tổ bảo vệ trường TH Long Biên đã có 

thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn 

quận Long Biên. 
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CÁC THÀNH TÍCH KHÁC 

Năm 

học 

Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

2008 - 

2009 
Bằng khen 

Số 5661/QĐ - UBND ngày 2/11/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hà Nội tặng Trường Tiểu học Long Biên đã có 

thành tích trong công tác y tế học đường năm học 2008 – 2009. 

2010 - 

2011 

Giấy khen 

Số 558/QĐ – BHXH của Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố 

Hà Nội tặng Trường Tiểu học Long Biên đã có thành tích thực 

hiện tốt công tác BHYT học sinh. 

Giấy khen 

Số 890/QĐKT của BCH Công đoàn Giáo dục Hà Nội tặng Công 

đoàn trường TH Long Biên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Công đoàn. 

2012 - 

2013 

Giấy khen 

Số 809/QĐ-BHXH ngày 14/8/2013 của Giám đốc Bảo hiểm Xã 

hội Thành phố Hà Nội tặng Trường TH Long Biên đã có thành 

tích thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y tế học sinh năm học 

2012 – 2013. 

Giấy khen 

Số 87/QĐ-PGD&ĐT ngày 24/5/2013 của Phòng giáo dục và 

Đào tạo Quận Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long 

đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo hội thi giáo viên dạy giỏi 

2012 – 2013. 

Giấy khen 

Số 4799/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận Long 

Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long đạt danh hiệu Tập thể 

Lao động tiên tiến năm học 2012 – 2013. 

2014 - 

2015 
Giấy khen 

Số 07/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận Long 

Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long đạt chuẩn trong phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 02 năm”. 

2015 - 

2016 
Giấy khen 

Số 46/ QĐ-PGD&ĐT của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 

Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long đạt thành tích 

xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua Giáo viên dạy 

giỏi, học sinh giỏi. 
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2016 - 

2017 
Giấy khen 

Số 2003/QĐ-CTUBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân Quận Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long 

có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giáo viên giỏi, 

học sinh giỏi quân Long Biên. 

2017 - 

2018 
Giấy khen 

Số 544/QĐ-CTUBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân Quận Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long 

có thành tích trong công tác chỉ đạo thi giáo viên giỏi, nhân viên 

giỏi cấp thành phố. 

2020 Giấy khen 

Số 6422/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân Quận Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long 

có thành tích trong phong trào thi đua giáo viên giỏi, học sinh 

giỏi Quận Long Biên. 

2021 - 

2022 

Giấy khen 

Số 7367/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân Quận Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Giáo viên gỏi, học 

sinh giỏi năm học 2021 – 2022. 

Giấy khen 

Số 6255/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân 

dân Quận Long Biên – TP. Hà Nội tặng Trường TH Long có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo” 

trong dạy và học năm 2021 – 2022. 

2022 Giấy khen 

Số 08/QĐ- CTĐ của BCH Hội chữ thập đỏ Quận Long Biên 

tặng Chi hội CTĐ trường Tiểu học Long Biên đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác từ thiện, cứu trợ nhân đạo. 

2001 - 

2002 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2001 – 2002. 

2006 - 

2007 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2006 – 2007. 

2007 - 

2008 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2007 – 2008. 

2008 - 

2009 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2008 – 2009. 
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2009 - 

2010 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2009 – 2010. 

2010 - 

2011 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2010 – 2011. 

2012 - 

2013 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2012 – 2013. 

2013 - 

2014 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2013 – 2014. 

2014 - 

2015 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2014 – 2015. 

2015 - 

2016 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2015 – 2016. 

2016 - 

2017 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2016 – 2017. 

2017 - 

2018 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2017 – 2018. 

2018 - 

2019 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2018 – 2019. 

2019 - 

2020 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2019 – 2020. 

2020 - 

2021 

Cờ thi đua 

Thành phố 

Sở Thể dục Thể thao Hà Nội tặng Trường tiên tiến xuất sắc 

thể dục thể thao năm học 2020 – 2021. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



8 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



12 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

  

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



32 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 
 

 

 



38 

 

 

 

 



39 

 
 

 

 



40 

 

 



41 

 

 

 



42 

 
 



43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



44 

 

 

 



45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

  



47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


